	Số thứ tự khóa đào tạo

(Trong năm)
	Số lượng nhân

 viên tự đào tạo

 của cơ sở kinh doanh
	Đào tạo dịch vụ

(Áp dụng đối với cơ sở có chức năng đào tạo dịch vụ)
	Thời gian đào tạo 

(Từ ngày, tháng, năm, đến ngày, tháng, năm)
	Ngày, tháng, năm và cơ quan tổ chức sát hạch
	Số nhân viên được cấp Chứng chỉ NVBV
	Ghi chú
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	Cơ sở kinh doanh đề nghị đào tạo
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